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 TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017
BIÊN BẢN LÀM VIỆC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

THÁNG 02 NĂM 2017

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:
- Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30  phút, ngày 14 tháng 02 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng khoa Khoa học Cơ bản
- Thành phần: Trưởng khoa; Tổ trưởng bộ môn

Vắng mặt: 
1. Ô. ……………… - Tổ Trưởng bộ môn……

2. Ô. ……………… - Tổ Trưởng bộ môn……

3. Ô. ……………… - Tổ Trưởng bộ môn……

Chủ tọa: 
Cô Trần Kim Thu Liễu 
- Trưởng khoa Khoa học Cơ bản
Thư ký: 
Cô Nguyễn Thị Thảo
- Giáo vụ khoa
II. Nội dung họp
1. Trưởng khoa tuyên bố nội dung cuộc họp:
- Xếp loại thi đua tháng 1/2017 và học kỳ 1 năm học 2017
· Báo cáo tình hình kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ học kỳ 2 năm học 2016- 2017 các lớp thuộc khóa 15;
· Tình hình công việc tháng 02 năm 2017

· Chuẩn bị công việc tháng 03 năm 2017

2- Triển khai nội dung họp

2.1. Xếp loại Thi đua tháng 01/2017 và học kỳ 1 năm học 2016 - 2017:
- Xếp loại Thi đua Tháng 01/2017:
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	 
	TẬP THỂ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
	Thường trực Hội đồng
thi đua thống nhất 
xếp loại 

	
	
	
	XẾP LOẠI
	LÝ DO
	

	1. VIÊN CHỨC 

	1
	Nguyễn Văn 
	Hậu
	A
	 
	 

	2
	Dương Đức 
	Kiên
	A
	 
	 

	3
	Hà Như
	Mai
	A
	 
	 

	4
	Phạm Thị Thu
	Nga
	A
	 
	 

	5
	Cao Thị 
	Nga
	A
	 
	 

	6
	Nguyễn Thị Cẩm
	Thạch
	A
	 
	 

	7
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	E
	Sinh con thứ 3
	 

	8
	Nguyễn Văn
	Đông
	A
	
	 

	9
	Cao Đình Trung
	Hậu
	A
	 
	 

	10
	Lê Phương 
	Ngọc
	
	Xét thi đua ở THPT
	 

	11
	Đặng Thị Kiến
	Trúc
	A
	 
	 

	12
	Nguyễn Thanh
	Tú
	A
	
	 

	13
	Trần Thị Ánh 
	Tuyết
	A
 Danh nghĩa
	Nghỉ hộ sản
	 

	14
	Lê Văn
	Bình
	A
	 
	 

	15
	Nguyễn Phương
	Hà
	A
	 
	 

	16
	Nguyễn Huỳnh Mai
	Hạnh
	A
	 
	 

	17
	Trần Kim Thu
	Liễu
	A
	 
	 

	18
	Nguyễn Thị Huyền 
	Nga
	A
	 
	 

	19
	Lê Thị Phương
	Thúy
	A
	 
	 

	20
	Trịnh Khắc
	Vũ
	A
	 
	 

	21
	Ngô Thanh 
	Điền
	A
	 
	 

	22
	Lê Thái
	Hùng
	A
	 
	 

	23
	Giang Phi
	Hùng
	A
	 
	 

	24
	Nguyễn Mạnh
	Phương
	A
	 
	 

	25
	Nguyễn Phú
	Tân
	A
	 
	 

	26
	Nguyễn Đức 
	Thắng
	A
	 
	 

	27
	Trương Thị Minh
	Hà
	A
	 
	 

	28
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	A
 Danh nghĩa
	Nghỉ hộ sản
	 

	29
	Phạm Thị Thu
	Hiền
	A
	 
	 

	30
	Võ Thị Hồng
	Lan
	A
	 
	 

	31
	Nguyễn Thị Minh 
	Quý
	A
	 
	 

	32
	Nguyễn Thị Thu
	Tâm
	A
	 
	 

	33
	Đinh Trần Phương
	Thảo
	A
	 
	 

	34
	Vương Thanh 
	Thuỷ
	A
	 
	 

	35
	Lê Nguyễn Mỹ
	Trâm
	A
	 
	 

	36
	Nguyễn Thị Bảo
	Trân
	A
	 
	 

	37
	Trần Thanh 
	Trúc
	A
	 
	 

	38
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	A
	 
	 

	2. HỢP ĐỒNG 

	1
	Trương Thị 
	Hồng
	A
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị 
	Thảo
	A
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	STT
	TỔNG SỐ NHÂN SỰ
	VIÊN CHỨC
	HỢP ĐỒNG
	Ý kiến Thường trực 
Hội đồng TĐ - KT

	1
	40
	38
	2
	 

	2
	38A 
	36A 
	02A
	 

	3
	1E
	1E
	 
	 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	 
	TẬP THỂ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
	Thường trực Hội đồng
thi đua thống nhất 
xếp loại 


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	XẾP LOẠI THI ĐUA TỪ T9/2016 - T01/2017
	TẬP THỂ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
	LÝ DO
	Thường trực Hội đồng
thi đua thống nhất 
xếp loại 

	
	
	T9
	T10
	T 11
	T12
	T01/2017
	
	
	

	1. VIÊN CHỨC 

	1
	Nguyễn Văn 
	Hậu
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	2
	Dương Đức 
	Kiên
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	3
	Hà Như
	Mai
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	4
	Phạm Thị Thu
	Nga
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	5
	Cao Thị 
	Nga
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	6
	Nguyễn Thị Cẩm
	Thạch
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	7
	Nguyễn Thị 
	Thủy
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	Sinh con thứ 3
	 

	8
	Lê Văn
	Bình
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	9
	Nguyễn Văn
	Đông
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	10
	Nguyễn Phương
	Hà
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	11
	Nguyễn Huỳnh Mai
	Hạnh
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	12
	Cao Đình Trung
	Hậu
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	13
	Trần Kim Thu
	Liễu
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	14
	Nguyễn Thị Huyền 
	Nga
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	15
	Lê Thị Phương 
	Thúy
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	16
	Đặng Thị Kiến
	Trúc
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	17
	Nguyễn Thanh
	Tú
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	18
	Trần Thị Ánh 
	Tuyết
	A
	A(DN) 
	A(DN) 
	A(DN) 
	A(DN) 
	A(DN) 
	Nghỉ thai sản
	 

	19
	Trịnh Khắc
	Vũ
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	20
	Ngô Thanh
	Điền
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	21
	Trương Thị Minh
	Hà
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	22
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	A
	A
	A(DN) 
	A(DN) 
	A(DN) 
	A(DN) 
	Nghỉ thai sản
	 

	23
	Phạm Thị Thu
	Hiền
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	24
	Lê Thái
	Hùng
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	25
	Giang Phi
	Hùng
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	26
	Võ Thị Hồng
	Lan
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	27
	Nguyễn Mạnh
	Phương
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	28
	Nguyễn Thị Minh 
	Quý
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu
	Tâm
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	30
	Nguyễn Phú
	Tân
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	31
	Nguyễn Đức 
	Thắng
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	32
	Đinh Trần Phương
	Thảo
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	33
	Vương Thanh 
	Thuỷ
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	34
	Lê Nguyễn Mỹ
	Trâm
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	35
	Nguyễn Thị Bảo
	Trân
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	36
	Trần Thanh 
	Trúc
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	37
	Nguyễn Thị Thanh
	Tú
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	38
	Trần Bạch 
	Tuyết
	A
	A
	A
	Nghỉ hưu
	 
	 

	2. HỢP ĐỒNG 
	 
	 

	1
	Trương Thị 
	Hồng
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	2
	Nguyễn Thị 
	Thảo
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	TỔNG SỐ NHÂN SỰ
	VIÊN CHỨC
	HỢP ĐỒNG
	 
	Ý kiến Thường trực 
Hội đồng TĐ - KT

	1
	40
	38
	2
	 
	 

	2
	39A
	37A
	02A
	 
	 

	4
	1E
	1E
	 
	 
	 


2.2. Báo cáo tình hình kiểm tra hồ sơ chuyên môn
Trưởng bộ môn và giáo vụ khoa báo cáo
	
	15TC-Đ-QTM
	15TC-O-NL
	15TCN-LĐL-CKL
	15TCN-Đ-ĐT
	15TCN-O1-O2
	15TCN-QTM1- QTM2
	

	Ngữ văn 4
	Cô Trương Thị Hồng
	Cô Trương Thị Hồng
	Cô Trương Thị Hồng
	Cô Nguyễn Thị Kim Ánh
	Cô Nguyễn Thị Kim Ánh
	Cô Nguyễn Thị Kim Ánh
	

	Hóa học 4
	Cô Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Cô Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Cô Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Cô Lê Thị Phương Thúy
	Cô Lê Thị Phương Thúy
	Cô Lê Thị Phương Thúy (Chủ nhiệm)
	

	Toán 4
	Cô Cao Thị Nga
	Thầy Hồ Khắc Khuyên
	Cô Phạm Thị Thu Nga
	Hồ Khắc Khuyên
	Cô Nguyễn Thị Thủy
	Cô Nguyễn Thị Thủy
	

	Vật lí 4
	Thầy Cao Đình Trung Hậu
	Thầy Cao Đình Trung Hậu
	Cô Huỳnh Thị Bích
	Thầy Cao Đình Trung Hậu
	Thầy Nguyễn Văn Đông
	Thầy Nguyễn Văn Đông
	

	Anh văn CN 
	
	Cô Vương Thanh Thủy
	cô Đinh Trần Phương Thảo
	
	
	
	


2.3. Tình hình công việc tháng 2

Trưởng bộ môn báo cáo

2.4. Chuẩn bị công việc tháng 3
Thao giảng:

+ Tổ Toán: thầy Dương Đức Kiên

+ Tổ Anh văn: Cô Trần Thanh Trúc

Ngày 25/02/2017 hạn chót tổ duyệt bài thao giảng cho giảng viên

Ngày 7/3/2017 giảng viên gửi file bài giảng và giáo án chi tiết để khoa thực hiện hồ sơ thao giảng

Ngày 28/3/2017 tiến hành Thao giảng cấp khoa

2.5. Trưởng khoa thông báo Kế hoạch giảng dạy Giáo dục Quốc phòng An ninh
Khóa 15TCCN (12+2) học từ 17 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 06 tháng 5 năm 2017 có 165 học sinh Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kèm theo Quyết định số:80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thầy Giang Phi Hùng dạy 2 lớp Lý thuyết và 1 nhóm thực hành

Thầy Nguyễn Phú Tân dạy 3 nhóm thực hành

Khóa 15CĐN (12+3) học từ 19 tháng 6 năm 2017 đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2017 45 học sinh theo chương trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Thầy Giang Phi Hùng dạy 2 lớp Lý thuyết và 1 nhóm thực hành có 45 học sinh 

Thầy Giang Phi Hùng dạy 1 lớp Lý thuyết và 1 nhóm thực hành

3- Ý kiến của giảng viên
4- Trưởng khoa tổng kết 

Biên bản được đọc lại cho toàn thể thành viên dự họp và không có ý kiến nào khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TRÌ                                        
THƯ KÝ 
